Thứ … ngày… tháng … năm 2021
ÔN TẬP
Câu 1. Loại đất nào sau đây giữ nước tốt nhất?  
A. Đất cát.
B. Đất sét.
C. Đất thịt.
D. Đất cát pha.

Câu 2. Biện pháp thích hợp để cải tạo đất xám bạc màu là? 
A. Cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ.
B. Làm ruộng bậc thang.
C. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.
D. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

Câu 3. Vì sao chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí? 
A. Vì nhu cầu nhà máy ngày càng nhiều
B. Đề dành đất để xay dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm
C. Diện tích đất trồng có hạn
D. Giữa gìn cho đất không bị thoái hóa

Câu 4. Trạng thái đất nào sao đây là đất thịt nhẹ? 
A. Không vê được
B. Chỉ vê được thành viên rời rạc
C. Vê được thành thỏi nhưng đức đoạn
D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt

Câu 5. Trong dãy các loại phân sau, dãy nào thuộc nhóm phân hoá học?  
A. Phân lân; phân heo; phân urê.
B. Phân trâu, bò; bèo dâu; phân kali.
C. Cây muồng muồng; khô dầu dừa; phân NPK.
D. Phân urê; phân NPK; phân lân.

Câu 6. Thế nào là Bón thúc?  
A. Bón phân vào đất trong thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây.
B. Bón phân vào đất trước khi gieo trồng.
C. Bón phân vào đất sau khi cây ra hoa.
D. Bón phân vào đất sau khi gieo trồng.

Câu 7. Đất có độ pH = 7 là loại đất?    
A. Đất chua               B. đất trung tính       C. đất kiềm                            D. đất mặn
Câu 8. Loại phân nào sau đây được dùng để bón lót ? 
A. Phân đạm                                                B. Phân vi sinh
C. Phân kali                                                 D. Phân hữu cơ
Câu 9. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ vào đâu?
A. Hạt cát, limon, sét, chất lỏng
B. Hạt cát, limon, sét, chất mùn
C. Hạt sét, limon, chất mùn, chất khí
D. Hạt sét, chất rắn, chất mùn, chất lỏng
Câu 10. Phân hóa học gồm những loại nào?  
A. Đạm, lân, kali, đa nguyên tố, vi lượng
B. Đạm, lân, kali, than bùn, vi lượng       
C. Đạm, lân, kali, phân xanh, vi lượng
D. Đạm, lân, kali, đa nguyên tố, phân bắc
Câu 11. Có mấy nhóm phân chính?  
A. 5                                     B. 3                                   C. 2                            D. 4
Câu 12. Biện pháp cải tạo đất: bón vôi được áp dụng cho loại đất?  
    
      A. Đất đồi dốc    
      B. Đất chua  
      C. Đất phèn                 
      D. Đất mặ

     Câu 13: Tỉ lệ% các hạt cát, limon, sét trong đất cho biết thành phần nào của đất?
         
        A. Lỏng                  B. Cơ giới.                  C. Hữu cơ              D. Khí.

     Câu 14: Loại phân bón có màu nâu sẫm hoặc trắng xám, là phân gì?

        A. Kali.                    B. Lân                        C. Vôi                    D. Đạm

Câu 15: Đâu là nhược điểm của cách bón phân phun trên lá?
A. Cây dễ sử dụng
B. Tiết kiệm phân bón
C. Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp
D. Phân bón không chuyển thành chất khó tan.

              *DẶN DÒ:
   - HS chọn câu đúng trả lời vào tập ( xem lại bài học).
   - Sau đó chụp lại gởi vào group.
   - Học kĩ, tuần sau kiểm tra giữa kì 1.

CHÚC CÁC CON HỌC TỐT!




 






